KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa- Nguyễn Thị Thanh Giang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/02 đến 06/02
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 2
Từ 09/02 đến 13/02
Ng. Thị Thanh Giang 
	Tuần 3
Từ 16/02 đến 20/02
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 4
Từ 23/02 đến 27/02
Ng. Thị Thanh Giang
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ)
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về cách phòng chống một số bệnh về đường hô hấp: Bệnh viêm mũi, bệnh chân-tay-miệng.
- Động viên trẻ vào các góc chơi
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe cô đọc truyện.
- Trò chuyện về các loại hoa đẹp
- Trò chuyện về hội chợ xuân: Đặc trưng của hội chợ, chợ hoa....
- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân: Thời tiết, không khí mùa xuân... 

	

	Thể dục sáng
	- Địa điểm tập: Trong lớp, trẻ tập theo nhạc bài Đu quay (2lần)
- Dụng cụ: Trẻ tập với bông TD
- Các động tác:
+ Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy
+ Tay: Đưa tay lên tai, lắc lư đầu; Trẻ đưa tay khum trước miệng, nghiêng phải – trái; Tay làm ĐT vỗ cánh ngang hông
+ Lưng bụng: Cúi người về phía trước; Quay người sang 2 bên; Đưa tay xuống hông, lắc lư hông; Đưa tay xuống đầu gối, lắc lư chân
+ Chân: Dậm chân tại chỗ; Co duỗi chân; Đưa tay lên cao, xoay chân tại chỗ; Bước đều chân 1-2
+ Bật: Bật cao tại chỗ. 





	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Nhận biết tập nói
- Trò chuyện về Hoa hồng. (MT16) 

	Nhận biết tập nói
- Áo dài truyền thống (MT16) 

	Nhận biết tập nói
Nghỉ tết Nguyên Đán 

	Nhận biết tập nói
- Thời tiết mùa xuân. (MT16) 

	MT27, MT7, MT16, MT3, MT43, MT21, MT44, MT2

	
	T3
	Hoạt động LQVH
- Thơ: Hoa nở. (MT27) 

	Hoạt động LQVH
- Thơ: Đi chợ tết. (MT27) 

	Hoạt động âm nhạc
Nghỉ tết Nguyên Đán 

	Hoạt động âm nhạc
- NDKH: Nghe hát: Mùa xuân của bé
+ TC ÂN: Vận động theo nhịp nhanh chậm (MT44) 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
- Xếp hàng rào cho vườn hoa. (MT7) 

	Hoạt động nhận biết
Nhận biết hình tam giác (MT21) 

	Hoạt động nhận biết
Nghỉ tết Nguyên Đán 

	Hoạt động nhận biết
- Ôn: Nhận biết hình tam giác 

	

	
	T5
	Phát triển vận động
- BTPTC: Tập với bóng 
- VĐCB: Tung bóng qua dây 
- TCVĐ: Đuổi theo bóng (MT3) 

	Phát triển vận động
- BTPTC: Gà gáy.
- VĐCB: Tung bóng bằng hai tay
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê (MT3) 

	Phát triển vận động
Nghỉ tết Nguyên Đán 

	Phát triển vận động
- BTPTC: Tập với bóng
- VĐCB: Bật qua dây
+ TCVĐ: Gió thổi cây nghiêng (MT2) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ bông hoa (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Dán nhụy hoa. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
Nghỉ tết Nguyên Đán 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu lá cây (MT43) 




	

	Hoạt động ngoài trời
	*Tuần 1:
- HĐCCĐ
- Quan sát không khí ngày tết; Quan sát chiếc đèn lồng; Quan sát cây hoa giấy; trẻ quan sát cô giáo thổi bong bóng; Quan sát vườn rau, Quan sát cây quất
 - Giao lưu với lớp D1 trò chơi dân gian
- TCVĐ :  Ai thổi được lâu hơn; Bước vào ô kẻ; Kéo cưa lửa xẻ; Mèo và chim sẻ; Cáo và thỏ, bắt bướm
- Chơi tự do : Chơi trên phòng thể chất; Chơi với phấn,lá cây,vòng...; Chơi với các đồ chơi ngoài trời,lá cây, vòng, bóng,...; Chơi với đồ chơi trong phòng thể chất; Chơi với đồ chơi trên sân trường,.....
* Tuần 2
- HĐCCĐ
- Quan sát cây khu bể bơi; Quan sát cây vườn trường; Dạo quanh quan sát quang cảnh trong sân trường; Quan sát phòng STEM; Quan sát khu nhà để xe
- Giao lưu với lớp D1 trò chơi VĐ bóng tròn to
- TCVĐ: Gieo hạt; Bước vào ô kẻ; Chơi với dải lụa; Bắt bướm; Cáo và thỏ; Bắt bướm
- Chơi tự chọn: chơi với đồ chơi trong sân trường, vòng,bóng,lá cây, phấn, chơi với đồ chơi trong phòng thể chất. 
*Tuần 3:
- HĐCCĐ
- Quan sát cây ở khu tiểu cảnh; Quan sát vườn hoa; Quan sát Thời tiết; Quan sát khu vườn cổ tích; Quan sát vườn rau; Quan sát thời tiết
- Giao lưu với lớp C1 trò chơi dân gian
- TCVĐ : Chi chi chành chành; Dung dăng dung dẻ; Bóng nắng; Thuyền vào bến; Gieo hạt; Bắt bướm
- Chơi tự chọn : Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi trong phòng thể chất. 
*Tuần 4
- HĐCCĐ
- Quan sát thời tiết mùa xuân; Quan sát phòng múa; Quan sát cây hoa cúc; Quan sát: Cây xoài; Quan sát: Vườn rau cải; Quan sát Cây bưởi
- Giao lưu với lớp D1 trò chơi dân gian
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ; Dung dăng dung; Trời nắng trời mưa; Bóng tròn to; Con bọ rùa; Bắt bướm
- Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi trong sân trường hoặc trong phòng thể chất; Chơi với cát,lau lá cây, xâu vòng, chơi với phấn....
- Chơi trò chơi dân gian: Oản tù tì 

	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm:
- Tuần1: Góc bế em. Chăm sóc em bé, tắm cho em bé
- Tuần 2: Góc hình và màu. Tô màu đèn lồng, dán hoa đào, hoa mai....
- Tuần 3: Góc kể chuyện bé nghe xem tranh, làm sách truyện tô màu các nhân vật trong chuyện Bé Na và cây đào
- Tuần 4: Góc hoạt động với đồ vật, sâu vòng hoa
* Góc bế em: Chơi với búp bê: Cho em ăn, uống sữa, cho em đi học, sử dụng đồ dùng trong gia đình....
+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng xúc cho búp bê ăn không để rớt ra ngoài,có kỹ năng sử dụng bát thìa......
+ Chuẩn bị: Búp bê, đồ dùng gia đình như bát, thìa, giường búp bê....
+ Hướng dẫn trẻ sử dụng các đồ dùng trong gia đình, cho bé ăn...
* Góc vận động: Bé chơi chuyền bóng, mèo và chim sẻ, Ôn các bài tập Chạy theo đường ngoằn nghèo, nhún bạt tại chỗ, bật xa bằng 2 chân, Bước lên xuống cầu thang 15m
+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi chuyền bóng, kỹ năng đi, nhún bật, kỹ năng bật, Bước lên xuống cầu thang
+ Chuẩn bị: Bóng, mũ mèo, mũ chim, bóng, trò chơi bắt bướm...
+ Hướng dẫn trẻ cách chơi các trò chơi, các kỹ năng kỹ năng đi, nhún bật, kỹ năng bật, Bước lên xuống cầu thang
* Góc kể chuyện: Xem sách truyện không khí ngày tế, các món ăn ngày tết, không khí mùa xuân .kể truyện theo ý thích, chơi các góc mở.
+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng cầm tranh đúng chiều và giữ gìn tranh
+ Chuẩn bị: Sách, truyện, báo, về ngày tết, mùa xuân
+ Hướng dẫn trẻ cách cầm sách, vở đúng chiều, đọc truyện cho trẻ nghe
* Góc hoạt động với đồ vật: Tập xâu vòng hoa, xâu lá, xếp ngôi nhà, xếp que thành hình vuông, hình tròn
+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng xâu vòng hoa theo 3 màu, chọn đúng màu xanh, đỏ, vàng, biết xếp ngôi nhà..
+ Chuẩn bị: Hộp, nút, hoa có lỗ, lá có lỗ màu vàng, khối hộp hình vuông, hình tam giác để xếp ngôi nhà, các que tính để xếp hình vuông, dây để uốn ngôi nhà
+ Hướng dẫn trẻ xâu vòng hoa, , xếp ngôi nhà.( ứng dụng pp Montessori )
* Góc chơi với hình và màu: Cho trẻ in hoa đòa, tô màu lá cây, tô màu quả cà chua, vẽ bông hoa..
+ Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng cầm bút tô màu, chọn đúng 3 màu, xanh, đỏ, vàng..
+ Chuẩn bị: Bút sáp, giấy màu, và các phụ kiện khác...
- Trẻ biết một số đồ dùng, đồ chơi, yêu thích của mình (MT30) 

	





























MT30

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Ngủ một giấc buổi trưa. 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	*Tuần 1:
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Hoa lá mùa xuân
- Trò chuyện về một số loài hoa
- Kể chuyện: Quả Thị
- Rèn trẻ kỹ năng lau tay, rửa tay.
- Trò chuyện: Hôm nay các con sẽ nhận biết cảm xúc vui,buồn nhé (Trường lớp,MN Hạnh Phúc)
*Tuần 2:
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Con thỏ
- Nghe cô kể truyện: Cây táo
- Rèn trẻ biết chào hỏi khi có khách đến thăm
- Rèn trẻ biết kéo quần khi đi vệ sinh.
- Hướng dẫn TC: Chơi lồng hộp.
* Tuần 3:
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: 5 ngón tay nhúc nhích
- Rèn kỹ năng vệ sinh sạch sẽ trong khi ăn uống.
- Trò truyện 1 số loại quả mà bé biết
- Rèn kĩ năng giở sách theo đúng chiều cho trẻ.
- Dạy trẻ chơi cắp cua bỏ giỏ.( ứng dụng pp Montessori)
* Tuần 4:
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Bọ dừa
- Trò truyện các loại rau bé biết
- Rèn kỹ năng tô màu không chờm ra ngoài hình.
- Chơi lô tô , xem sách
- Rèn kỹ năng biết cởi quần áo khi bị ướt. ( Ứng dụng pp Montessori)
( chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp.)
- Trẻ gần gũi, mạnh dạn giao tiếp với cô, các bạn và những người xung quanh. (MT33) 
* Thứ 6 hàng tuần: Liên hoan văn nghệ - Nêu gương BN


	



























MT33

	Chủ đề - Sự kiện
	Những bông hoa đẹp
	Ngày hội văn hóa dân gian
	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	Thời tiết mùa xuân
	




